
STT Họ và tên
Số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi HĐ Thời gian đăng ký tại cơ sở khám chữa bệnh

Vị trí chuyên 

môn

1 Hoàng Thị Thùy 0002596/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Bác sĩ đa khoa

2 Hoàng Thị Lên 004262/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Bác sĩ đa khoa

3 Sằm Thị Năm 001644/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

hộ sinh trung học
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Nữ hộ sinh

4 Hoàng Thị Biển 001980/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

hộ sinh trung học
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Nữ hộ sinh

5 Vũ Đình Thành 004637/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

6 Tăng Thị Sớm 0002586/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật

 chuyên môn của hộ sinh trung học
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Nữ hộ sinh

7 Hoàng Thị Thao 0002593/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Điều dưỡng viên

8 Nguyễn Thị Mây 0002632/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Bác sĩ đa khoa

9 Lý Thị Phong 0002585/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

10 Hoàng Văn Mạnh 0002570/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật

 chuyên môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

11 Hoàng Thị Thuyết 0003013/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiệncác kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Điều dưỡng viên

12 Sùng Thị Ly 0002861/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

hộ sinh trung học
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Nữ hộ sinh

13 Nguyễn Văn Út 0002583/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Điều dưỡng viên

14 Phù Láo Lở 0002616/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Bác sĩ đa khoa
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Trạm y tế xã Tiên Yên

Trạm y tế xã Vĩ Thượng

Trạm y tế xã Hương Sơn



15 Nông Đức Tinh 0002582/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên

 môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

16 Nguyễn Thị Hóa 002453/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của hộ sinh trung học
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Nữ hộ sinh

17 Lường Thị Duyên 0002634/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Điều dưỡng viên

18 Hoàng Thu Lan 0002569/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Bác sĩ đa khoa

19 Hoàng Thị Tước 0002595/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên

 môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

20 Hoàng Thị Chiểu 0002594/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên

 môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

21 Lý Văn Đồng 0002588/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực

 hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng đa khoa

Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Điều dưỡng viên

22 Vũ Văn Dũng 0002605/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

23 Hoàng Đức Công 004244/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Bác sĩ đa khoa

24 Nguyễn Đức Tiến 0002577/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Điều dưỡng viên

25 Nguyễn Thị Khoán 0002630/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên

 môn của hộ sinh trung học
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Nữ hộ sinh

26 Hoàng Thị Huệ 0002970/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

27 Hoàng Thị Tuy 0002589/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên

 môn của hộ sinh trung học
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Nữ hộ sinh

28 Hoàng Thị Thư 0002646/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Điều dưỡng viên

29 Lý Thị Nổi 0002562/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng đa khoa

Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Điều dưỡng viên

30 Hoàng Việt Bắc 004245/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Bác sĩ đa khoa

Trạm y tế xã Nà Khương

Trạm y tế xã Bằng Lang

Trạm y tế xã Yên Hà



31 Hoàng Thị La 0002587/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên

 môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

32 Hoàng Thị Đến 0002602/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên

 môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

33 Lùng Thị Sản 0002645/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên

 môn của hộ sinh trung học
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Nữ hộ sinh

34 Sầm Vi Huyền 001024/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên

 môn của hộ sinh trung học
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Nữ hộ sinh

35 Đỗ Thị Lý 0002607/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

36 Hoàng Văn Hùng 0002572/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Bác sĩ đa khoa

37 Hoàng Thị Hướng 0002606/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

38 Hoàng Thị Quỳnh 0002610/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Điều dưỡng viên

39 Hoàng Thị Mai 0002603/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

40 Nguyễn Thị Dược 0002647/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên

 môn của hộ sinh trung học
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Nữ hộ sinh

41 Lý Thị Đến 0002644/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Bác sĩ đa khoa

42 Hoàng Văn Hiến 0002611/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

43 Nguyễn Thị Huyến 0002612/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Điều dưỡng viên

44 Nguyễn Hữu Tỉnh 0002615/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

45 Nông Thị Hằng 001114/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Bác sĩ đa khoa

46 Hoàng Thị Giang 0002614/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên

 môn của hộ sinh trung học
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Nữ hộ sinh

47 Hoàng Thị Cách 0002631/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

Trạm y tế xã Tân Nam

Trạm y tế Thị trấn Yên Bình

Trạm y tế xã Yên Thành

Trạm y tế xã Bản Rịa



48 Hoàng Thị Huyến 000815/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

49 Nguyễn Thị Quyên 004241/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của hộ sinh trung học
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Nữ hộ sinh

50 Nông Thành Đồng 0002567/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Bác sĩ đa khoa

51 Lý Thị Trang 0002620/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Điều dưỡng viên

52 Nguyễn Thị Len 0002591/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên

 môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

53 Nguyễn Thị Hiếu 0002629/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên

  môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

54 Hoàng Đình Uyên 0002637/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Bác sĩ đa khoa

55 Hoàng Thị Mỵ 0002609/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên

 môn của hộ sinh trung học
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Nữ hộ sinh

56 Hoàng Thị Khiêm 0002599/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Điều dưỡng viên

57 Hoàng Thị Ninh 0002564/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên  

môn của hộ sinh trung học
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Nữ hộ sinh

58 Hà Thị Xuân 001434/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Điều dưỡng viên

59 Nguyễn Thị Anh 0002617/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của hộ sinh trung học
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Nữ hộ sinh

60 Lục Cao Cường 004261/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Bác sĩ đa khoa

61 Lẻo Đức Thơn 0002624/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

62 Dương Trọng Tuệ 004113/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Điều dưỡng viên

63 Nguyễn Đức Quế 0002573/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Bác sĩ đa khoa

64 Triệu Thị Hồng 0002627/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

Trạm y tế xã Tân Bắc

Trạm y tế xã Tân Trịnh

Trạm y tế xã Tiên Nguyên



65 Hoàng Thị Lưỡng 0002565/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của hộ sinh trung học
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Nữ hộ sinh

66 Hoàng Ngọc Tâm 0002639/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

67 Cao Xuân Viễn 001227/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Điều dưỡng viên

68 Lê Công Hiệu 0003162/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

69 Lý Văn Chuyển 0002598/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sĩ đa khoa
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Y sĩ đa khoa

70 Phù Lớ Mới 004256/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Bác sĩ đa khoa

71 Nguyễn Thị Nga 0002641/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên

 môn của hộ sinh trung học
Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) Nữ hộ sinh

Trạm y tế xã Xuân Minh

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hoàng Văn Chung

Quang Bình, ngày 20 tháng 06 năm 2023

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Luân
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